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	Số: 39/2017/NQ-HĐND
	Hà Tiên, ngày 03 tháng 02 năm 2017


NGHỊ QUYẾT
Về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

bằng nguồn vốn ngân sách thị xã

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ TIÊN
KHÓA V,  KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 06/BC-HĐND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên tán thành Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2016 -2020, cụ thể như sau:
1. Tổng vốn đầu tư công trung hạn: 201.620 triệu đồng, 111 công trình.

Trong đó:

+ Công trình bố trí trả nợ: 
9.793 triệu đồng (31 công trình).

+ Công trình chuyển tiếp:
 22.914 triệu đồng (23 công trình).

+ Công trình bố trí mới: 
168.613 triệu đồng (57 công trình).
(Kèm theo Danh mục các công trình đầu tư công trung hạn nguồn vốn 
ngân sách thị xã giai đoạn 2016 - 2020)

2. Một số giải pháp thực hiện:
a) Triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
b) Nâng cao vai trò trách nhiệm tham mưu của các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng. Tăng cường quản lý nhà nước để nâng trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, các nhà thầu xây dựng.
c) Các chủ đầu tư phải nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành dự án, chủ động tổ chức phối hợp với các ngành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý, không để chậm tiến độ triển khai dự án, gây lãng phí ngân sách nhà nước.
d) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực thi pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản trong quản lý thực hiện dự án và kiên quyết xử lý đối với các đơn vị thực hiện không đúng quy định.
Điều 2. Hội đồng nhân dân thị xã giao Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên Khóa V, Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 03 tháng 02 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2017.
CHỦ TỊCH

                                                                                          Nguyễn Thanh Nhàn
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ XÃ HÀ TIÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 03 tháng 02 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên)

                                                                                                                                                                                    ĐVT: Triệu đồng
	STT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	DỰ KIẾN 
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
	LŨY KẾ VỐN ĐÃ
 BỐ TRÍ 31/1/2016
	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TỔNG 
CỘNG
	KH 
2016
	Trong đó
	KH 
2017
	Trong đó
	KH
 2018
	Trong đó
	KH 
2019
	Trong đó
	KH
 2020
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	NSTX
	GTGC
	
	NSTX
	GTGC
	
	NSTX
	GTGC
	
	NSTX
	GTGC
	
	NSTX
	GTGC
	

	
	TỔNG CỘNG
	425.559
	131.397
	201.620
	39.340
	13.063
	26.277
	29.950
	12.910
	17.040
	36.130
	17.380
	18.750
	49.100
	31.600
	17.500
	47.100
	28.100
	19.000
	

	I
	Trả nợ
	143.855
	   83.512
	   9.793
	   9.793
	     607
	   9.186
	         -
	-
	-
	         -
	  -
	 -
	         -
	-
	         -
	         -
	         -
	         -
	

	1
	Trụ sở BCH Quân sự xã Tiên Hải
	  488
	    400
	    55
	    55
	
	       55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bến tàu Mương Đào giai đoạn 2
	5.456
	  5.144
	  100
	   100
	
	      100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường Mạc Thiên Tích nối dài
	4.224
	   3.390
	  255
	   255
	    155
	     100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường Núi Đèn
	1.036
	      992
	    44
	    44
	
	      44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường Cừ Đứt
	14.501
	    5.075
	   107
	  107
	    104
	        3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đường nội ô thị xã Hà Tiên giai đoạn 1
	15.295
	  14.751
	   449
	  449
	
	    449
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đường Giếng Tượng
	14.929
	    5.255
	   245
	  245
	
	    245
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đường Tháp 7 tầng
	3.000
	    1.050
	   150
	  150
	
	    150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đường Xà Xía
	5.718
	    2.001
	   145
	  145
	
	    145
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Sân vận động Hà Tiên
	     915
	        850
	    12
	    12
	      12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trường Mầm non thị xã Hà Tiên (Khối hành chính - hàng rào - sân nền - rãnh thoát nước)
	16.319
	   16.030
	    58
	    58
	      58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hồ nước ngọt xã đảo Tiên Hải
	1.306
	    1.000
	    20
	    20
	
	        20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cầu Đông Hồ thị xã Hà Tiên
	 22.000
	    2.288
	    31
	    31
	
	       31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hệ thống chiếu sáng trang trí cầu Tô Châu (giai đoạn 2)
	1.150
	
	1.000
	1.000
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Công viên quảng trường thị xã Hà Tiên (hệ thống điện chiếu sáng - chiếu sáng nghệ thuật)
	  865
	      390
	440
	  440
	
	   440
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Công viên quảng trường (sân nền - thoát nước - bó vỉa)
	5.755
	4.375
	1.102
	1.102
	
	1.102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đường trục chính trung tâm quảng trường thị xã gđ1
	6.769
	4.500
	800
	800
	
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Đường trục chính trung tâm quảng trường Hà Tiên (trồng cây xanh dãy phân cách)
	   628
	   373
	240
	240
	
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Công viên Quảng Trường; Mạc Công Du; Bạch Đằng; Trần Hầu; Tuần Phủ Đạt; Tham Tướng Sanh; Đông Hồ (nối dài) (HM: Trồng cây xanh)
	   875
	
	847
	847
	
	847
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đảng ủy xã Thuận Yên (xây mới hội trường)
	2.622
	1.509
	1.010
	1.010
	
	1.010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Công viên đường Mạc Công Du - Công viên đường Bạch Đằng (GĐ1)
	883
	500
	237
	237
	237
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	 

	22
	Đường tổ 3 ấp Ngã Tư - Rạch Núi
	2.940
	2.816
	124
	124
	 
	124
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	 

	23
	Lộ GTNT xã Mỹ Đức (HM: BTH đường tổ 9 ấp Mỹ Lộ, đường tổ 7 ấp Thạch Động, đường tổ 10 ấp Thạch Động, đường tổ 9 ấp Thạch Động, đường vào sân bay Bà Lý)
	751
	688
	44
	44
	 
	44
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	 

	24
	BTH lộ GTNT xã Mỹ Đức (HM: Hẻm số 1 tổ 3 ấp Thạch Động, đường nông thôn tổ 7 nối tiếp tổ 8 ấp Mỹ Lộ (GĐ 2), đường nông thôn tổ 10 ấp Xà Xía)
	2.510
	1.653
	492
	492
	41
	451
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	 

	25
	Đường GTNT xã Thuận Yên (HM: Đường vào trường THCS Thuận Yên (gđ2), đường vào tổ 6 tổ 7 ấp Rạch Núi, đường tổ 5 ấp Rạch Vượt (gđ2), đường tổ 5 ấp Ngã Tư gđ 2 (3 cống), đường tổ 1 tổ 2 ấp Ngã Tư
	1.435
	626
	475
	475
	 
	475
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	 

	26
	Lộ nông thôn Thuận Yên - Mỹ Đức (HM: BTH đường tổ 5 ấp Rạch Vượt)
	1.961
	1.866
	95
	95
	 
	95
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	 

	27
	Lộ GTNT Mỹ Đức (HM: Đường tổ 1 ấp Thạch Động, Đường tổ 1 - tổ 5 ấp Thạch Động, đường tổ 5 ấp Thạch Động, Đường tổ 10 ấp Mỹ Lộ)
	1.702
	1.294
	94
	94
	
	94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Đường từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Thạch Động
	4.500
	2.040
	746
	746
	
	746
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Đường số 04; 12; 23; 24; 25 ấp Thạch Động
	982
	884
	20
	20
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Đường số 03 và số 14 ấp Thạch Động
	890
	692
	121
	121
	
	121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Đường GTNT xã Mỹ Đức (HM: Đường số 2; 3; 4; 9; 14; 20; 22)
	1.450
	1.080
	235
	235
	
	235
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chuyển tiếp
	88.780
	47.885
	22.914
	18.510
	7.648
	10.862
	 4.404
	2.600
	1.804
	        -
	           -
	          -
	       -
	          -
	       -
	      -
	
	
	

	1
	Cầu Ao Sen
	6.265
	   5.002
	831
	  831
	
	     831
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	MR nâng cấp ngầm hóa hệ thống kỹ thuật điện, viễn thông đường Trần Hầu, Đông Hồ
	14.845
	8.865
	1.828
	1.828
	1.828
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kè Ao Sen
	2.064
	1.400
	300
	300
	142
	      158
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Quảng trường trung tâm thị xã Hà Tiên (hệ thống sàn phun nước nghệ thuật)
	2.958
	2.369
	200
	200
	  68
	      132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kè chắn sóng - hệ thống chiếu sáng đường quanh núi Pháo Đài
	1.503
	   162
	500
	500
	   309
	      191
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Kè Đông Hồ (san lấp mặt bằng, cống thoát nước)
	708
	454
	100
	100
	17
	83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nâng cấp, cải tạo đường Mạc Công Du
	2.988
	2.295
	613
	613
	85
	528
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nâng cấp, cải tạo đường Bạch Đằng
	3.046
	2.106
	626
	626
	626
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ngầm hóa đường dây trung thế đoạn Chi Lăng - Mạc Tử Hoàng
	1.035
	
	824
	824
	
	     824
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đường cặp Ao Sen (Đoạn Chi Lăng - Mạc Cửu)
	1.930
	       74
	700
	700
	    460
	    240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hệ thống rãnh phun nước nghệ thuật - Tiểu đảo giao thông Mạc Tử Hoàng
	1.325
	
	1.100
	1.100
	
	   1.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hàng rào Trường Tiểu học Đông Hồ
	239
	      200
	23
	23
	      23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cổng Đình Thần Thành Hoàng
	732
	     470
	200
	200
	    100
	     100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đường cặp Ao Sen, hạng mục: Xây dựng nền mặt đường - thoát nước (đoạn 2: Đường Mạc Cửu - cuối hồ ao sen, đoạn 3: Cuối đoạn 2 - đường Mạc Cửu)
	1.144
	
	 900
	 900
	   329
	      571
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đường Hoành Tấu - Bãi Nò
	14.999
	8.730
	3.700
	2.200
	1.069
	1.131
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đường trục chính trung tâm quảng trường thị xã giai đoạn 2
	12.306
	8.000
	2.600
	2.100
	1.890
	    210
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đường quanh núi Pháo Đài
	6.112
	2.325
	   600
	   100
	
	     100
	500
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Công viên Trần Hầu (hồ nước trung tâm)
	6.294
	 2.747
	2.915
	2.615
	152
	2.463
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Tượng Trang trí 9 cô tiên tại Công viên Trần Hầu
	2.545
	
	2.200
	1.800
	
	1.800
	400
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Hội trường Công an thị xã
	1.875
	
	1.250
	950
	550
	400
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trung tâm văn hóa xã Mỹ Đức
	2.357
	     1.721
	440
	
	
	
	440
	
	440
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Đức (HM: Tu sửa hàng rào - nhà bảo vệ Trung tâm văn hóa xã Mỹ Đức, san lấp mặt bằng sân UBND xã Mỹ Đức và các trụ sở ấp)
	379
	       315
	   64
	
	
	
	64
	
	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hệ thống chiếu sáng trang trí cầu Tô Châu (gđ1)
	1.131
	        650
	  400
	
	
	
	400
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Bố trí mới
	  192.924
	                 -
	 168.913
	  11.037
	4.808
	   6.229
	25.546
	10.310
	15.236
	36.130
	17.380
	18.750
	49.100
	31.600
	17.500
	47.100
	28.100
	19.000
	

	1
	Cầu cảng hàng hóa bến tàu Tô Châu
	8.000
	
	    500
	   500
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	2
	Trụ sở Khu phố III phường Tô Châu
	    400
	
	    300
	   300
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	3
	Di dời đường dây trung hạ thế, trụ và trạm biến áp đường số 17
	     200
	
	   200
	   200
	120
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	4
	Hội Chữ Thập Đỏ
	     200
	
	   200
	  200
	123
	77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	5
	Cải tạo, mở rộng bãi biển du lịch Mũi Nai
	 15.000
	
	 2.200
	2.200
	924
	1.276
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	6
	Mương thoát nước Chùa Phật Lớn
	     758
	
	   750
	   750
	
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	7
	Hệ thống thoát nước hẻm 31 - KP III - phường Tô Châu
	     400
	
	   350
	   350
	
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	8
	Hàng rào UBND thị xã Hà Tiên
	1.200
	
	1.120
	1.120
	420
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	9
	Hẻm 279 đường Phương Thành
	   613
	
	   612
	  612
	369
	243
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	10
	Nhà chờ Bến tàu Cừ Đứt
	1.600
	
	 1.300
	   400
	259
	141
	900
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	11
	Đội kiểm tra trật tự đô thị
	   580
	
	   560
	  400
	369
	31
	160
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	12
	Mương thoát nước kênh Rạch Ụ
	1.074
	
	1.050
	  350
	
	350
	700
	
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	13
	Cải tạo khuôn viên Chợ Cá - Chợ Đêm Hà Tiên
	1.000
	
	   950
	   850
	740
	110
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	14
	Hệ thống cấp nước thị xã Hà Tiên (đường Kênh Xáng Hà Tiên - Kiên Lương)
	4.600
	
	 2.305
	   805
	
	805
	1.500
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	15
	San lấp mặt bằng Trường Mầm non Đông Hồ
	1.181
	
	1.100
	  500
	
	500
	600
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	16
	Công viên Trần Hầu (HM: Mở rộng bờ kè)
	7.168
	
	7.100
	1.500
	1.484
	16
	 3.600
	3.600
	
	 2.000
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	17
	Đường bê tông tổ 2 khu phố III phường Tô Châu
	    400
	
	   400
	
	
	
	400
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	UBND thị xã Hà Tiên (mở rộng sân nền, hàng rào)
	     948
	
	    900
	
	
	
	900
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nâng cấp SC trạm y tế xã Thuận Yên
	     550
	
	    500
	
	
	
	500
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trường THCS Đông Hồ (bồi hoàn)
	     600
	
	    600
	
	
	
	600
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trường Mầm non Đông Hồ (bồi hoàn)
	     500
	
	    500
	
	
	
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nâng cấp SC trạm y tế xã Tiên Hải
	     500
	
	   500
	
	
	
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Sửa chữa trụ sở UBND phường Pháo Đài
	     400
	
	   400
	
	
	
	400
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đường giao thông (Công viên Hồ Sen nghĩa trang liệt sĩ)
	    922
	
	   900
	
	
	
	900
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trụ sở BCH quân sự xã Thuận Yên (SLMB)
	    700
	
	   700
	
	
	
	700
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Sửa chữa Chi Cục Thuế (Cũ)
	    250
	
	   250
	
	
	
	250
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Sửa chữa UBND phường Bình San
	    600
	
	   600
	
	
	
	600
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trụ sở Phường đội Pháo đài (SLMB)
	    800
	
	   800
	
	
	
	
	
	
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Trường Tiểu học Pháo Đài 2 (BH+SLMB)
	  2.000
	
	2.000
	
	
	
	500
	
	500
	1.500
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Công viên Hồ Sen trước nghĩa trang liệt sỹ
	 2.500
	
	2.500
	
	
	
	700
	
	700
	1.800
	
	1.800
	
	
	
	
	
	
	Đã triển khai

	31
	Đường Tỉnh Lộ 28 đoạn Cầu Ao Sen - Vòng xoay (bồi hoàn)
	 2.000
	
	2.000
	
	
	
	 1.500
	
	1.500
	500
	
	500
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nghĩa trang liệt sĩ (bồi hoàn mở rộng)
	2.000
	
	2.000
	
	
	
	 1.500
	
	1.500
	500
	
	500
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Kè Núi Đèn
	8.500
	
	8.486
	
	
	
	 3.236
	
	3.236
	4.050
	
	4.050
	1.200
	
	1.200
	
	
	
	Đã triển khai

	34
	Khu chăn nuôi tập trung (bồi hoàn + SLMB)
	 3.200
	
	3.200
	
	
	
	 1.200
	
	1.200
	500
	
	500
	1.500
	
	1.500
	
	
	
	

	35
	Trung tâm văn hóa thị xã Hà Tiên (bồi hoàn + nhà đa năng)
	10.000
	
	9.500
	
	
	
	 1.300
	
	1.300
	1.200
	
	1.200
	3.500
	
	3.500
	3.500
	
	3.500
	

	36
	Hệ thống cấp nước xã, phường
	1.200
	
	1.200
	
	
	
	300
	300
	
	300
	300
	
	300
	300
	
	300
	300
	
	

	37
	Duy tu lộ nội ô thị xã Hà Tiên
	2.000
	
	2.000
	
	
	
	500
	500
	
	500
	500
	
	500
	500
	
	500
	500
	
	

	38
	Đường cặp Kênh Đồn Tả (bồi hoàn) - Đường P.Pháo Đài
	12.000
	
	12.000
	
	
	
	 1.000
	
	1.000
	 6.000
	
	6.000
	3.000
	
	3.000
	2.000
	
	2.000
	

	39
	Nhà Tang lễ
	6.700
	
	6.700
	
	
	
	
	
	
	 1.700
	
	1.700
	3.000
	
	3.000
	2.000
	
	2.000
	

	40
	Hẻm tổ 3 Khu phố 4 phường Tô Châu
	300
	
	300
	
	
	
	
	
	
	300
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Xây mới kho lưu trữ UBND xã Mỹ Đức
	300
	
	300
	
	
	
	
	
	
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	UBND thị xã (nhà xe - SC trụ sở)
	1.000
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	1.000
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Đường Núi Nhọn (bồi hoàn)
	1.680
	
	1.680
	
	
	
	
	
	
	1.680
	1.680
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Đường Ao Sen giai đoạn 3 nối dài (đấu nối Mạc Tử Hoàng)
	1.500
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	500
	500
	
	1.000
	1.000
	
	
	
	
	

	45
	Trụ sở Khối Vận (xây mới)
	2.500
	
	2.500
	
	
	
	
	
	
	500
	500
	
	2.000
	2.000
	
	
	
	
	

	46
	Đường Nam Hồ di ngã ba Hà Giang (2 Cầu)
	3.000
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	 2.000
	2.000
	
	1.000
	1.000
	
	
	
	
	Đối ứng NS tỉnh

	47
	BQL công trình đô thị
	1.500
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	700
	
	700
	800
	
	800
	
	
	
	

	48
	Sửa chữa các ấp, khu phố (trên địa bàn thị xã)
	900
	
	900
	
	
	
	
	
	
	300
	300
	
	300
	  300
	
	300
	300
	
	

	49
	Nâng cấp, cải tạo đường Mạc Thiên Tích (Cầu Tô Châu - Lâm Văn Quang)
	10.000
	
	10.000
	
	
	
	
	
	
	3.500
	3.500
	
	3.500
	3.500
	
	3.000
	3.000
	
	

	50
	Công viên Mũi Tàu - phường Tô Châu (SLMB - Bồi hoàn)
	    10.000
	
	10.000
	
	
	
	
	
	
	1.000
	1.000
	
	5.000
	5.000
	
	4.000
	4.000
	
	

	51
	Tổ 6 Khu phố 1 - phường Tô Châu (bồi hoàn)
	    15.000
	
	15.000
	
	
	
	
	
	
	3.000
	3.000
	
	5.000
	5.000
	
	7.000
	7.000
	
	

	52
	Công viên văn hóa núi Bình San giai đoạn 2 (bồi hoàn)
	    15.000
	
	15.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.000
	
	4.000
	11.000
	
	11.000
	

	53
	Đường Chi Lăng giai đoạn 2 (vỉa hè - thoát nước - mặt đường)
	      1.000
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	
	500
	500
	
	500
	

	54
	Nâng cấp, mở rộng Đường Mạc Cửu giai đoạn 2 (vỉa hè - thoát nước - mặt đường - bồi hoàn)
	      2.000
	
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	1.000
	
	1.000
	1.000
	
	

	55
	Trụ sở Đảng ủy - UBND xã Thuận Yên
	      5.000
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.000
	3.000
	
	2.000
	2.000
	
	

	56
	Đường số 19 - Khu dân cư Mương Đào
	      4.000
	
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.000
	2.000
	
	2.000
	2.000
	
	Đối ứng NSTW

	57
	Nâng cấp mở rộng, ngầm hóa hệ thống kỹ thuật điện - viễn thông đường Mạc Thiên Tích (giai đoạn 2)
	     15.000
	
	15.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.000
	7.000
	
	8.000
	8.000
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